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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

 ng Nguy n Ng c   ng 

 ng    Danh   t 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguy n Bả   uốc –  h      òa án nh n d n 

t nh   ng  háp. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Bà Nguy n Ng c 

Trang -  i   sát vi n tha  gia phi n tòa  

 

 à  ngày 02 tháng 11 nă  2019, t i tr  s   òa án nh n d n t nh   ng 

 háp xét xử phúc thẩ  công  hai v  án th  l  số: 384/2019/TLPT-D  ngày 09 

tháng 9 nă  2019 về tranh chấp   p   ng d n s  vay tài sản  

Do Bản án d n s  sơ thẩ  số: 55/2019/DS-   ngày 24 tháng 7 nă  2019 

của  òa án nh n d n huy n  ấp  ò b   háng cá   

 he   uyết   nh   a v  án ra xét xử phúc thẩ  số 390/2019/  -PT ngày 

19 tháng 9 nă  2019, giữa các   ơng s : 

1  Nguy n  ơn: Bà      h   1, sinh nă  1966;   a ch :  ố A, ấp B, xã 

B, huy n LV, t nh   ng  háp (Có  ặt)  

2  B   ơn: Bà Ph    h   2, sinh nă  1968;   a ch :  ố A, ấp A, xã  , 

huy n LV, t nh   ng  háp       

  i di n the  ủy  uyền của bà  2: Anh Nguy n   u  , sinh nă  1984; 

  a ch :  ố B, ph  ng M, thành phố L, t nh A (Có  ặt).  

3. Ng  i  háng cá : Bà Ph    h  L2 là b   ơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Nguyên đơn    Lâm Thị L1 trình   y:  

 à  ngày 05/3/2016, bà  1 có ch  bà  2 vay 32 000 000   ng,  hi vay có 

là  bi n nhận, bà  2 hứa sẽ trả dần  ỗi tháng 1 000 000   ng ch   ến  hi hết 

n    ừ  hi vay  ến nay bà  2  hông trả tiền ch  bà  1 nh  thỏa thuận  Nay bà 

L1 y u cầu bà  2 trả tiền n  vốn là 32 000 000   ng (Ba   ơi hai tri u   ng), 

 hông y u cầu tính lãi   

* Bị đơn    Phạm Thị L2 trình   y: 

Bà  2 thừa nhận có n  bà  1 số tiền 32 000 000   ng (Ba   ơi hai tri u 

  ng) the  bi n nhận ngày 05/3/2016, nh ng tiền này là tiền h i,  hông phải 

tiền vay, bà  ã trả ch  bà  1    c 18 000 000   ng (M  i tá  tri u   ng), ch  

còn n  l i 14 000 000   ng (M  i bốn tri u   ng), vi c bà  2 trả tiền ch  bà  1 

18 000 000   ng, bà  1  hông có là  bi n nhận ch  bà  2. Nay, bà  2 ch    ng 

  trả ch  bà  1 số tiền 14 000 000   ng (M  i bốn tri u   ng)  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 55/2019/DS-ST ng y 24/7/2019 của 

Tòa án nhân dân huy n LV đã quyết định: 

Chấp nhận y u cầu của ch       h   1 về vi c y u cầu ch  Ph    h   2 

trả 32 000 000   ng (Ba   ơi hai tri u   ng)  

Buộc ch  Ph    h   2 trả ch  ch       h   1 32 000 000   ng (Ba   ơi 

hai tri u   ng)  

   từ ngày có  ơn y u cầu thi hành án của ng  i    c thi hành án ( ối 

với các  h ản tiền phải trả ch  ng  i    c thi hành án) ch   ến  hi thi hành án 

x ng, b n phải thi hành án còn phải ch u  h ản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án the   ức lãi suất  uy   nh t i  iều 357 và  iều 468 Bộ luật D n s  

nă  2015, trừ tr  ng h p pháp luật có  uy   nh  hác  

Án phí d n s  sơ thẩ : Ch  Ph    h   2 phải ch u 1 600 000   ng (Một 

tri u sáu tră  nghìn   ng). 

Ch       h   1    c nhận l i tiền t   ứng án phí sơ thẩ   ã nộp là 

800 000   ng ( á  tră  nghìn   ng) the  bi n lai thu số 0000109, ngày 

05/3/2019 của Chi c c thi hành án d n s  huy n   . 

Ng ài ra bản án sơ thẩ  còn tuy n  uyền  háng cá  và  uyền y u cầu thi 

hành án the   uy   nh của pháp luật  

Ngày 07/8/2019, bà Ph    h   2 có  ơn  háng cá   hông   ng   bản án 

sơ thẩ  xét xử buộc bà  2 trả ch  ch     số tiền 32 000 000   ng  Bà  2 ch  

r ng  hông vay 32 000 000   ng của bà  1  à ch  n  tiền h i của bà  1 là 

14 000 000   ng  

-   i phi n tòa phúc thẩ : 

+ Nguy n  ơn bà      h   1 trình bày: Bà  1 v n giữ nguy n y u cầu 

 h i  i n, y u cầu bà  2 trả ch  bà số tiền vay: 32 000 000   ng, vì tiền này là 

tiền vay the  bi n nhận ngày 05/3/2016, còn d y h i ngày 10/10/2014 có 21 

phần, bà  2  ã hốt h i và  óng h i 17 lần, còn n  3 tri u   ng, n n tr ng bi n 
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bản giải  uyết n  của ấp, bà  2 còn n  của bà  1 35 000 000   ng, tr ng  ó có 

3 tri u tiền n  h i, còn l i 32 000 000   ng là n  vay. 

+ B   ơn bà Ph    h   2, ủy  uyền ch  anh Nguy n   u   trình bày: Bà 

L2 ch  r ng số tiền 32 000 000   ng là tiền h i,  hông phải tiền vay,   ng th i 

tr ng số tiền này, bà  2  ã trả ch  bà  1    c 18 000 000   ng, n n ch  còn n  

14 000 000   ng   ì bà  2 ch  bà tha  gia 01 d y h i 5 000 000   ng,  hông 

nhớ r  ngày tháng nă , c ng  hông nhớ r  số tiền hốt h i ba  nhi u, ch  biết là 

bà  2 n  bà  1 32 000 000   ng, n n bà  1 cho bà  2 tha  gia d y h i 

1 000 000   ng/tháng ngày 10/10/2014 có 21 phần   r ng  ó bà  2 tha  gia 01 

phần    trừ và  32 000 000   ng  Bà  2  ã  óng    c 18 lần là 18 000 000 

  ng  

-   i di n  i n  i   sát nh n d n T nh phát bi u    iến: 

 ề tố t ng: Ng  i tiến hành tố t ng và ng  i tha  gia tố t ng  ã th c 

hi n  úng  uy   nh của Bộ luật tố t ng d n s  tr ng  uá trình giải  uyết v  án 

và t i phi n tòa phúc thẩ    

 ề nội dung:  uá trình giải  uyết v  án, bà  2 thừa nhận có n  bà  1 số 

tiền 32 000 000   ng, bà  2 ch  r ng  ã trả    c ch  bà  1 số tiền 18 000 000 

  ng, nh ng  hông có bất cứ chứng cứ nà     chứng  inh    i tòa phúc thẩ , 

  i di n the  ủy  uyền của bà  2 ch  r ng bà  2    và  giấy nhận n  ngày 

05/3/2016, nh ng n  này là n  h i và bà  2  ã trả    c số tiền 18 000 000   ng 

cho bà  1, nh ng c ng  hông có chứng cứ chứng  inh  ã trả    c 18 000 000 

  ng, còn n  14 000 000   ng. D   ó,  òa án cấp sơ thẩ  xét xử buộc bà  2 trả 

cho bà  1 số tiền 32 000 000   ng là có căn cứ   ì vậy,  ề ngh   ội   ng xét xử 

 hông chấp nhận y u cầu  háng cá  của bà  2, giữ nguy n bản án sơ thẩ .  

 au  hi nghi n cứu các tài li u có tr ng h  sơ v  án  ã    c xe  xét t i 

phi n tòa và căn cứ và   ết  uả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ội   ng xét xử xét thấy: Bà  2 thừa nhận có    t n và  bi n nhận n  

ngày 05/3/2016 có n  bà  1 số tiền 32 000 000   ng   uy nhi n, bà  2 ch  r ng 

số tiền này là tiền h i và bà  ã trả    c 18 000 000   ng ch  bà  1, ch  còn n  

14 000 000   ng, nh ng bà  2  hông xuất trình    c giấy t  c ng nh  các 

chứng cứ gì  hác    chứng  inh  ã trả số tiền 18 000 000   ng ch  bà  1   ối 

với bà  1 c ng  hông thừa nhận l i trình bày của bà  2  D   ó, căn cứ bi n 

nhận n  và l i thừa nhận của bà  2, có  ủ cơ s  xác   nh bà  2 có n  

32 000 000   ng là có thật  

D   ó, xét  háng cá  của bà  2 ch  r ng ch  còn n  bà  1 14 000 000 

  ng là  hông có căn cứ    chấp nhận  

[2]  ét   i di n  i n  i   sát nh n d n   nh  ề ngh   ội   ng xét xử 

 hông chấp nhận  háng cá  của bà  2, giữ nguy n bản án sơ thẩ .  ét  ề ngh  

của   i di n  i n  i   sát nh n d n   nh là có căn cứ n n chấp nhận   
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 ét bản án cấp sơ thẩ  xét xử là có căn cứ n n  ội   ng xét xử giữ 

nguy n bản án sơ thẩ   

 ề án phí: D  bản án sơ thẩ     c giữ nguy n n n bà  2 phải ch u án 

phí phúc thẩ  the   uy   nh t i  h ản 1  iều 148 Bộ luật tố t ng d n s .  

  ì các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ kh ản 1  iều 147,  h ản 1  iều 148,  h ản 1  iều 308 Bộ luật 

tố t ng d n s ; Áp d ng  iều 463,  iều 466 của Bộ luật d n s  nă  2005; Ngh  

 uyết số 01/2019/N -   P ngày 11/01/2019 h ớng d n áp d ng  ột số  uy 

  nh của pháp luật về lãi, lãi suất, ph t vi ph  ; Ngh   uyết số 

326/2016/UB    14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th  ng v   uốc hội quy 

  nh về  ức thu,  i n, giả , thu, nộp,  uản l  và sử d ng án phí và l  phí tòa 

án.  

Tuyên   : 

-  hông chấp nhận y u cầu  háng cá  của bà Ph    h   2. 

-  iữ nguy n Bản án d n s  sơ thẩ  số 55/2019/DS-   ngày 24 tháng 7 

nă  2019 của  òa án nh n d n huy n  ấp  ò. 

1  Chấp nhận y u cầu của bà      h   1 về vi c y u cầu bà Ph    h   2 

trả số tiền vay là 32 000 000   ng (Ba   ơi hai tri u   ng)  

2  Buộc bà Ph    h   2 trả ch  bà      h   1 số tiền vay 32 000 000 

  ng (Ba   ơi hai tri u   ng)  

   từ ngày có  ơn y u cầu thi hành án của ng  i    c thi hành án ( ối 

với các  h ản tiền phải trả ch  ng  i    c thi hành án) ch   ến  hi thi hành án 

x ng, b n phải thi hành án còn phải ch u  h ản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án the   ức lãi suất  uy   nh t i  iều 357 và  iều 468 Bộ luật D n s  

nă  2015, trừ tr  ng h p pháp luật có  uy   nh  hác  

3  Án phí d n s  sơ thẩ : Bà Ph    h   2 phải ch u 1 600 000   ng 

(Một tri u sáu tră  nghìn   ng) án phí d n s  sơ thẩ   

Bà      h   1    c nhận l i tiền t   ứng án phí sơ thẩ   ã nộp là 

800 000   ng ( á  tră  nghìn   ng) the  bi n lai thu số 0000109, ngày 

05/3/2019 của Chi c c thi hành án d n s  huy n   . 

4  Án phí phúc thẩ : Bà Ph    h   2 phải ch u 300 000   ng án phí 

phúc thẩ    hấu trừ 300 000   ng tiền t   ứng án phí  háng cá  the  bi n lai 

thu số 0006115 ngày 08/8/2019 của Chi c c  hi hành án d n s  huy n LV, bà 

L2  hông phải nộp th   án phí phúc thẩ   

Các phần  hác của bản án sơ thẩ   hông có  háng cá ,  háng ngh  có 

hi u l c pháp luật từ ngày hết th i h n  háng cá ,  háng ngh   

Bản án phúc thẩ  có hi u l c pháp luật    từ ngày tuy n án. 
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 r  ng h p bản án,  uyết   nh    c thi hành the   uy   nh t i  iều 2 

 uật  hi hành án d n s  thì ng  i    c thi hành án d n s , ng  i phải thi hành 

án d n s  có  uyền thỏa thuận thi hành án,  uyền y u cầu thi hành án, t  nguy n 

thi hành án h ặc b  c ỡng chế thi hành án the   uy   nh t i các  iều 6, 7 và 9 

 uật  hi hành án d n s ; th i hi u thi hành án    c th c hi n the   uy   nh t i 

 iều 30  uật thi hành án d n s    

Nơi nhận: 

- VKSND t nh   ;  
- Phòng KTNV - THA  A   nh; 
-  P  A   nh; 
-  AND huy n LV;   
- Chi c c   A D  huy n  V; 
- Các   ơng s ;  

-   u:    sơ  A (H). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

Nguy n Thị Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


